ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH DĂKLĂK



  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 SỞ TƯ PHÁP





                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC 

LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2006

Tổng số cán bộ, công  chức có mặt tại thời điểm báo cáo: 42 người

Trong đó:

1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên  ở cơ quan, đơn vị trong năm 2006: 10 người;

2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị trong năm 2006: 00 người;

3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn ở cơ quan, đơn vị trong năm 2006: 00 người;

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo
	Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc
	Kết quả nâng bậc lương năm 2006
	Ghi chú

	
	
	Nam 
	Nữ
	
	Chức danh hoặc ngạch (mã số)
	Bậc trong ngạch hoặc chức danh hiện giữ
	Hệ số lương ở bậc hiện giữ
	Thời điểm được xếp
	Hệ số chênh lệch bảo lưu

(nếu có)
	Chức danh hoặc ngạch
	Bậc lương sau nâng bậc
	Hệ số lương mới được nâng bậc
	 Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
	 Thời gian tính nâng bậc lần sau
	Tiền lương tăng thêm do nâng bậc trong năm (1000đ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	Cán bộ, công chức được nâng bậc lương thường xuyên:

	01
	Bùi Đình Phúc
	1956
	
	Cử nhân Luật
	01.003
	9/9
	4,98+5%
	01/5/2005
	
	01.003
	9/9
	4,98+6%
	01%
	01/5/2006
	
	

	02
	Đinh Xuân Dũng
	1961
	
	Cử nhân Luật
	04.025
	9/9
	4,98+10%
	01/5/2005
	
	04.025
	9/9
	4,98+11%
	01%
	01/5/2006
	
	

	03
	Phan Thị Hồng Tam
	
	1959
	Cử nhân Luật
	03.019
	6/9
	3,99
	01/4/2003
	
	03.019
	7/9
	4,32
	0,33
	01/4/2006
	
	

	04
	Võ Quang Vinh
	1962
	
	Cử nhân Luật
	03.019
	5/9
	3,66
	01/4/2003
	
	03.019
	6/9
	3,99
	0,33
	01/4/2006
	
	

	05
	Trần Duy Phương
	1972
	
	Cử nhân Luật
	01.003
	4/9
	3,33
	01/7/2003
	
	01.003
	5/9
	3,66
	0,33
	01/7/2006
	
	

	06
	Đỗ Thị Hà
	
	1973
	Cử nhân KT 
	06.031
	3/9
	3,00
	01/4/2003
	
	06.031
	4/9
	3,33
	0,33
	01/4/2006
	
	

	07
	Nguyễn Thị Hương
	
	1975
	Cử nhân Luật
	03.019
	2/9
	2,67
	01/6/2003
	
	03.019
	3/9
	3,00
	0,33
	01/6/2006
	
	

	08
	Nguyễn Đức Nhuận
	1952
	
	Cử nhân Luật
	01.003
	9/9
	4,98+5%
	01/10/2005
	
	01.003
	9/9
	4,98+6%
	01%
	01/10/2006
	
	

	09
	Võ Ngọc Phương
	1965
	
	Cử nhân Luật
	01.003
	5/9
	3,66
	01/10/2003
	
	01.003
	6/9
	3,99
	0,33
	01/10/2006
	
	

	10
	Đoàn Thị Ngũ
	
	1968
	TC

 HC-VP
	01.004
	10/12
	3,66
	01/8/2005
	
	01.004
	11/12
	3,86
	0,20
	01/8/2006
	
	


                                                                                                                                               Buôn Ma Thuột, Ngày 22 tháng 12 năm 2006  
                                                                                                                 GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                             
- Sở Nội vụ (để báo cáo);                                                                               

             - Lưu: VT, TC.                                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                                                                   Đỗ Xuân Bỉnh          

